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Câu 1: (4 điểm)
Một người phải đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên đường thẳng trong một khoảng thời gian quy định. Nếu người đó đi xe ô tô với vận tốc 48 km/h thì đến B sớm hơn 18 phút so với thời gian quy định. Nếu người đó đi xe đạp với vận tốc 12 km/h thì đến B muộn hơn 27 phút so với thời gian quy định.
a,  Tìm chiều dài quãng đường AB và thời gian quy định.

b, Để đi từ A đến B đúng thời gian quy định, người đó đi từ A đến C ( C nằm trên AB) bằng xe đạp với vận tốc 12km/h rồi lên ô tô đi từ C đến B với vận tốc 48 km/h. Tìm chiều dài quãng đường AC.

Câu 2: (2 điểm)
Một con ngựa kéo một cái xe có khối lượng 800 kg chạy thẳng đều theo một đường nằm ngang.
a, Tính lực kéo của ngựa, biết lực ma sát chỉ bằng 1,2 lần trọng lượng của xe? 

b, Để xe bắt đầu chuyển bánh, ngựa phải kéo xe bởi một lực bằng 40000N.So sánh với kết quả câu a và giải thích vì sao có sự chênh lệch này?
Câu 3: (3 điểm)

Một cái kích thủy lực có tiết diện pít tông lớn gấp 50 lần pít tông nhỏ. Để nâng một vật có trọng lượng P = 10 000N lên cao 20 cm thì phải tác dụng một lực vào pít tông nhỏ là bao nhiêu? Và phải nén bao nhiêu lần? Biết mỗi lần nén pít tông đi xuống một đoạn 10 cm.

Câu 4: (4 điểm)
Khối gỗ hình hộp khối lượng m= 76 g có tiết diện đáy S = 38 cm2  cao h = 5 cm nổi trong nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/ m3
a, Hãy xác định chiều cao của phần nổi trên mặt nước.
b, Để nhấn chìm hoàn toàn khối gỗ ta cần phải tác dụng lực bằng bao nhiêu?
Câu 5: (3 điểm)

Dùng mặt phẳng nghiêng đẩy một bao xi măng có khối lượng 50Kg lên sàn ô tô . Sàn ô tô cách mặt đất 1,2 m.

a, Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng sao cho người công nhân chỉ cần tạo lực đẩy bằng 200N để đưa bì xi măng lên ô tô . Giả sử ma sát giữa mặt phẳng nghiêng và bao xi măng không đáng kể .

b, Nhưng thực tế không thêt bỏ qua ma sát nên hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 75% . Tính lực ma sát tác dụng vào bao xi măng.

Câu 6: (4 điểm)
Người ta cho vòi nước nóng 700C và vòi nước lạnh 100C đồng thời chảy vào bể đã có sẳn 100kg nước ở nhiệt độ 600C. Hỏi phải mở hai vòi trong bao lâu thì thu được nước có nhiệt độ 450C. Cho biết lưu lượng của mỗi vòi là 20kg/phút. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường.
-----Hết-----
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(Gồm 3 trang)

	Câu - ‎ý
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1:  (4 điểm)

	a
	Gọi chiều dài quãng đường AB là S (km)

Thời gian dự định đi là t (h)

- Khi đi với vận tốc 48 km/h thì đến sớm hơn dự định là 18 phút (0,3h ) ta có phương trình: 
S / 48 + 0,3 = t              (1)

- Khi đi với vận tốc 12 km/h thì đến sớm hơn dự định là 27 phút (0,45h ) ta có phương trình: 
S / 12 - 0,45 = t              (2)

Từ (1) và ( 2) ta tìm được : S = 12 (km) và t = 0,55h
	0,25

0,75

0,75

0,75

	b
	Để đi từ A đến B đúng thời gian quy định ta có phương trình:

AC/12 + BC/48 = 0,55

( AC / 12 + ( 12 – AC ) / 48 = 0,55

Giải pt ta được : AC = 4,8 (km)
	0,75
0,75

	Câu 2: ( 3 điểm)

	a

	Trọng lượng của xe là:

P= 10.m= 10. 800= 8000N

Xe khi chuyển động đều chịu tác dụng cuả hai lực cân bằng là lực kéo của xe (Fk ) và lực ma sát (Fms)
Vì lực ma sát chỉ bằng 1,2 lần trọng lượng của xe nên ta có:
Fms= Fk = P. 1,2= 8000.1,2= 9600 N
	0,5
0,25

0,5

	b
	Để xe bắt đầu chuyển bánh thì ta cần có lực kéo lớn hơn lực cản để khi đó: 

Fhl= Fk – Fms = 40000- 9600= 30400N làm cho xe chạy nhanh dần lên khi khởi hành
	0,25
0,5

	Câu 3: ( 3 điểm)

	
	Muốn nâng một vật lên cao thì lực nâng tối thiểu phải bằng trọng lượng của vật

Ta có: F= P = 10000 N

Lực tác dụng vào pít tông nhỏ khi đó là: 
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	0,5

1,5

	
	Độ dịch chuyển của pít tông nhỏ là: 

Ta có: 
[image: image2.wmf].20.10000
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	Số lần nén của pít tông nhỏ là:

n= h: 10 = 1000: 10 = 100 lần
	0,5

	Câu 4: ( 3 điểm)

	a
	HS tóm tắt và đổi đúng đơn vị 

Gọi h là chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước, ta có:

Trọng lượng của vật lúc đó là: P = 10. m = 10. 0.076= 0,76 N

Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật là: 

FA = dn. Vc = dn . S. h = 10000. 0,0038. h = 38. h
	0,25
0,5

0,75

	
	Do vật nổi trên mặt nước nên ta có: FA = P
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Vậy chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước là: 2cm
	1

	b
	Thể tích của khối gỗ là: V= S.h = 0,0038. 0,05 = 0,00019 m3

Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên cả vật là: 
[image: image4.wmf].10000.0,000191,9
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	Để nhấn chìm hoàn toàn khối gỗ thì hợp lực F tác dụng và trọng lực P tác dụng lên khối gỗ cân bằng với lực đẩy Ác si mét tác dụng lên cả vật:

Ta có: 
[image: image5.wmf]AA
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= 1,9 – 0,76 = 1,14 N

Vậy lực để nhấn chìm hoàn toàn khối gỗ tối thiểu là: 1,14 N
	0,25
0,5

	Câu 5: 3 điểm

	a
	 Trọng lượng của bì xi măng là : P = 10 . m = 10.50 = 500 (N)

 Nếu bỏ qua ma sát , theo định luật bảo toàn công ta có:

           P.h = F . l    
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	b
	Lực toàn phần để kéo vật lên là: 

     H = 
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	Câu 6: 4 điểm

	
	Vì lưu lượng hai vòi chảy như nhau nên khối lượng hai loại nước xả vào bể bằng nhau.Gọi khối lượng mỗi loại nước là m(kg 

Nhiệt lượng do nước ở 700C tỏa ra là: Q1 = m.c.(70 – 45)                                    

Nhiệt lượng do nước ở 600C tỏa ra là: 

Q2 = m1.c.(60 – 45) = 100.c.(60 – 45)

Nhiệt lượng do nước ở 100C thu vào là: Q3 = m.c.( 45 – 10)       

Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có: Q1 + Q2 = Q3                

   ( m.c(70 – 45) + 100.c(60 – 45) = m.c(45 – 10)
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         25.m    +      1500    =  35.m          

      
[image: image15.wmf]Û

        10.m  = 1500
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                                                                                    Thời gian mở hai vòi là:
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